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THÔNG T ư  LIÊN TỊCH  
H ướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển 

công nghiệp công nghệ thông tin

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ 
thông tin vê công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính và Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duvệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp 
điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình phát triến 
công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt 
Nam;

Liên Bộ Tài chính -  Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý 
và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi từ nguồn 
vốn ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ và các nguồn thu hợp khác đế thực hiện 
các nội dung, nhiệm vụ, dự án nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp
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phân mêm, công nghiệp nội dung số, công nghiệp phân cứng và dịch vụ công 
nghệ thông tin (sau đây gọi chung là công nghiệp công nghệ thông tin).

2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
và các tô chức có sử dụng ngân sách nhà nước và các hiệp hội, doanh nghiệp 
tham gia vào các đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển công nghiệp công nghệ thông 
tin có nguồn vôn từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nguồn vốn và nguyên tắc chi phát triển công nghiệp công nghệ 
thông tin

1. Nguồn vốn chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, gôm:

a) Ngân sách nhà nước.

b) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tô chức quôc 
tế cho các dự án phát triên công nghiệp công nghệ thông tin.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn vốn phát triển công nghiệp công nghệ thông tin từ ngân sách nhà 
nước bao gồm nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư phát triển được bố trí 
trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo các lĩnh vực chi của các cơ quan, 
đơn vị. Nhiệm vụ chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của các cơ 
quan, đơn vị ở Trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm; nhiệm vụ chi phát 
triên công nghiệp công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị ở địa phương do 
ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành vê phân 
cấp ngân sách nhà nước.

3. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển 
cỏng nghiệp công nghệ thông tin đúng mục đích, đúng chê độ, báo đảm hiệu quá 
để phục vụ thiết thực cho nâng cao năng suất và chất lượng công việc chuyên 
môn, phù hợp với các chương trinh, kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ 
thôrm tin và điêu kiện hoạt động cụ thê của cơ quan, đơn vị; chịu sự kiêm tra, 
kiêm soát của cơ quan chức năng có thấm quyền; quyêt toán kinh phí đà sử 
dụng, thực hiện chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Nội dung, chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin bao gôm: chi hồ 
trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực hoạt động và 
khả năng cạnh tranh; chi hồ trợ các vườn ươm doanh nghiệp, nghiên cửu, phát 
triến và chuyên giao các tiêu chuẩn, công nghệ, sản phẩm mới, sản phẩm trọng



điểm về công nehiệp công nghệ thông tin; chi xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương 
mại, phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia về công 
nghiệp công nghệ thông tin; chi thúc đây phát triển và ứng dụng phần mềm mã 
nguồn mở; chi xây dựng, tạo lập các cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển công nghiệp 
công nghệ thông tin, xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung; chi đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; chi đám bảo và thúc đẩy 
phát triên công nghệ thông tin xanh (Green ĨT); chi xây dựng cơ chế chính sách, 
hoàn thiện môi trường pháp lý, môi trường hoạt động cho công nghiệp công 
nghệ thông tin. Liên Bộ Tài chính -  Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
chi tiết một số nội dung cụ thê như sau:

1. Chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xâv dựng, áp dụng đánh giá và lấy 
chứng chỉ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI (CMMI là quy trình sản 
xuất tiên tiến dành cho các doanh nghiệp phần mềm do viện công nghệ phần 
mềm SEI của Hoa Kỳ phát triển) bao gồm:

a) Chi tổ chức hội tháo, hội nghị chuyên đề về các quy trinh quản lý chất 
lượng; chi thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 
trong và ngoài nước; chi khảo sát thực trạng đề lựa chọn doanh nghiệp; chi tham 
quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; chi tố chức các khoá đào tạo 
trong nước; chi cử cản bộ tham gia các khoả dào tạo chuyên sâu tại nước ngoài 
về các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến.

b) Chi thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy 
trình sản xuất, bao gồm: tư vấn đánh giá thực trạng và hỗ trợ doanh nghiệp lập 
kê hoạch triển khai xây dựng áp dụng quy trình sản xuất; tư vấn xây dựng quy 
trình; tư vân kiếm tra quy trình; tư vấn áp dụng quy trình vả chuyên gia tư vấn 
khác.

c) Chi hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn đánh giá, đạt chứng chỉ quy trình sản 
xuất, bao gồm: tư vấn đánh giá thử; tư vấn, đào tạo nhóm đánh giá nội bộ của 
doanh nghiệp; tư vấn điều chỉnh quy trình; tư vấn lập kế hoạch đánh giá quy 
trình; tư vấn đánh giá chính thức.

2. Chi phát triên nguồn nhân lực công nghệ thông tin, bao gồm: chi hỗ trợ 
tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp về các kỳ năng chuvên 
môn chuyên sâu, công nghệ mới và các kỷ năng quản lý trong lĩnh vực công 
nghiệp công nghệ thông tin như: phân tích, thiết kế, quản trị dự án, cải tiến quy 
trình, quản lý rủi ro, kỹ năng kinh doanh; chi chuẩn hóa hệ thống xếp bậc nhân 
lực công nghệ thông tin; chi tô chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý 
nhà nước cho đôi tượng là cán bộ công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
chi tô chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; chi nghiên cứu
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chuyên môn, nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế
hoạch, chiến lược, cơ chê chính sách.

3. Chi xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công 
nghệ thông tin bao gồm: chi tổ chức đoàn vào, đoàn ra; chi hỗ trợ doanh nghiệp 
tô chức và tham gia các hội thảo, triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước; chi hỗ 
trợ phát triển các thương hiệu; chi xây dựng và quảng bá thương hiệu công 
nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng va thông qua việc in ấn tài liệu, tờ rơi.

4. Chi biên soạn sách trắng, báo cáo toàn cảnh, các tài liệu giới thiệu các 
ván bản quv định pháp luật, hướng dẫn đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, chi biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm quảng bá, tuyên truyên, phô 
biên các tiêu chuẩn, công nghệ, quy trình quản lý, sản xuât tiên tiên trong lĩnh 
vực công nghiệp công nghệ thông tin.

5. Chi hỗ trợ, tạo lập các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ vê hạ 
tầng điện, nước, viễn thông cho các công trình công n ghệ thông tin, hô trợ phát 
triển các khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm các loại hình: công viên 
phần mềm, khu phần mềm tập trung, khu tổ hợp công nghệ thông tin và các khu 
công nghệ thông tin tập trung khác theo quy định của pháp luật.

6. Chi hỗ trợ phái triển các vườn ươm doanh nghiệp, bao gồm: chi hỗ trợ 
xảy dựng đầu tư trang thiết bị ban đầu, chi hỗ trợ nghiên cứu phát triên sản 
phàm mới; chi hồ trợ chuyến giao công nghệ; chi hỗ trợ đào tạo đội ngũ nhân 
lực; chi duy trì hoạt động của vườn ươm.

7. Chi hồ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyên giao các tiêu chuân, công 
nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin mới, sản phẩm công nghệ thông tin trọng 
diêm; chi nghiên cứu xây dựng các chuẩn thông tin sô và chuân trao đôi thông
tin.

8. Chi hỗ trợ mở rộng quy mô doanh nghiệp, sáp nhập, mua lại doanh 
nghiệp đế hình thành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
bao gồm: chi mua lại một phần hay toàn bộ doanh nghiệp khác đê hình thành 
doanh nghiệp lớn hơn; chi hỗ trợ các nội dung, thủ tục đê mua lại hoặc sáp nhập 
các doanh nghiệp; chi hồ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chủ chốt; chi hỗ 
trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường.

9. Chi thúc đây phát triển và ứng dụng mềm nguồn mớ bao gôm: chi tô 
chức các khoá đào tạo; chi chuyên đổi, sử dụng phần mềm nguồn mở; chi bô 
sung, chính sửa hoàn thiện chức năng cho sản phẩm phần mềm nguồn mở theo 
yêu cầu sư dụng; chi đánh giá, kiểm thử sản phẩm phần mềm nguồn mơ; chi tổ



chức hội thảo, hội nghị vê phân mêm nguôn mở; chi cử cán bộ tham gia đào tạo 
ngăn hạn trong và ngoài nước vê phân mêm nguồn mở.

10. Chi xây dựng, duy trì, cập nhật, nâng cấp trang thông tin điện tử và thiết 
lập hệ cơ sở dừ liệu về công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.

11. Chi xây dựng và vận hành Công thông tin điện tử về công nghiệp công 
nghệ thông tin.

12. Chi thành lập và duy trì hoạt động của Quỹ phát triển công nghiệp phần 
mềm, Quỹ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và 
Truyền thông và ƯBND các tỉnh thành phô trực thuộc trung ương.

13. Chi hoạt động thường xuyên của Ban Điều hành Chương trình phát 
triển công nghiệp công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông thành lập (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành) gồm:

a) Chi nghiên cứu, tham quan, điều tra, khảo sát học tập kinh nghiệm quán 
lý hồ trợ phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số trong và ngoài nước.

b) Chi tổ chức các cuộc họp do Ban Điều hành chủ trì để xử lý công việc 
thưcTng xuyên và đột xuất trong quá trình thực hiện Chương trình.

c) Chi tô chức hội tháo khoa học, hội nghị chuyên đê phục vụ công tác 
chuyên môn; tô chức hội nghị sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ hàng năm 
của Ban Điều hành.

d) Chi công tác phí đi kiêm tra, giám sát, đánh giá hoạt động thực hiện 
Chương trình tại các Bộ, ngành, địa phương.

đ) Chi hoạt động họp tác quốc tế: Chi đoàn đi công tác nước ngoài; đón các 
đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, tô chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại 
Việt Nam.

e) Chi thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước.

f) Chi làm đêm, làm thêm giờ cho cơ quan thường trực và bộ phận giúp 
việc cua Ban Điều hành.

g) Chi phí thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Điều hành, cơ quan 
thường trực, tổ tư vấn và các tổ giúp việc.

h) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Ban Điều hành: chi phí in ấn, 
chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm; thuê, mua, dịch tài liệu phục vụ công tác 
chuyên môn; thuê, mua sắm phương tiện làm việc thiết yếu phục vụ công tác 
của Ban Điều hành; chi nghiên cứu các chuyên đề, xây dựng báo cáo đánh giá,
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